
 

 

Bài 3: Viết lại các câu cho đúng chính 
tả 
 
 
 
- GV  giới thiệu thêm cho HS hiểu nghĩa 
của từng câu.  
+ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Nước sơn là 
vẻ ngoài Nước sơn đẹp mà gỗ xấu thì đồ 
vật chóng hỏng. Con người tâm tính tốt 
còn hơn chỉ đẹp mã vẻ ngoài.  
+ Xấu người đẹp nết: Người vẻ ngoài 
xấu nhưng tính nết tốt.  
+ Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể: 
Mùa hè ăn cá sống ở sông thì ngon. Mùa 
đông ăn cá sống ở biển thì ngon.  
+ Trăng mờ còn tỏ hơn sao 
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi 
 Trăng dù mờ vẫn sáng hơn sao. Núi có 
lở vẫn cao hơn đồi. Người ở địa vị cao, 
giỏi giang hay giàu có dù sa sút thế nào 
cũng còn hơn những người khác (Quan 
niệm không hoàn toàn đúng đắn).  
6. Hoạt động ứng dụng (1p) 
7. Hoạt động sáng tạo (1p) 

Đ/á: 
a/. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.  
b/. Xấu người đẹp nết.  
c/. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể.  
d/. Trăng mờ còn tỏ hơn sao 
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.  
 
 
 
 
 
- Lắng nghe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Viết 5 tiếng, từ chứa s/x 
- Tìm các từ láy chứa s/x 
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TOÁN 

Tiết 52: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 
 

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức 
- Nhận biết được tính chất kết hợp của phép nhân. 
2. Kĩ năng 
- Bước đầu biết vận dụng tính chất kết hợp của phép nhân trong thực hành tính.  
3. Thái độ 



 

 

- HS tích cực, chăm chỉ, sáng tạo 
4. Góp phần phát huy các năng lực 
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic. 
* BT cần làm: Bài 1 (a), bài 2 (a)   
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
   - GV: : Bảng phụ kẻ sẵn bảng số có nội dung như sau: 

a b c (a x b) x c a x (b x c) 
3 4 5   
5 2 3   
4 6 2   

   -HS: SGK,... 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm 
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. Khởi động (5p) 
- HS chơi trò chơi: Xì điện 
900 x 10 =            68000 : 10 = 
123 x 100 =          420 : 10 = 
32  x 1000 =        2000 : 1000 = 
- GV chuyển ý vào bài mới 

- HS tham gia trò chơi 
- Phát biểu lại cách nhân, chia với 10, 
100, 1000,... 

2. Hình thành kiến thức mới (15p) 
* Mục tiêu:  Nhận biết được tính chất kết hợp của phép nhân. 
* Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm – Lớp 

a   So sánh giá trị của các biểu thức  
- GV viết biểu thức:  

(2 x 3) x 4 và 2 x (3 x 4) 
- GV yêu cầu HS tính giá trị của hai 
biểu thức, rồi so sánh giá trị của hai biểu 
thức này với nhau.  
  
- GV làm tương tự với các cặp biểu thức 
khác:  

(5 x 2) x 4 và 5 x (2 x 4) 
(4 x 5) và 4 x (5 x 6) 

  
b. Giới thiệu tính chất kết hợp của 
phép nhân  
  - GV treo lên bảng bảng số như đã giới 
thiệu ở phần đồ dùng dạy học.  
  - GV yêu cầu HS thực hiện tính giá trị 
của các biểu thức (a x b) x c và a x (b x 

Cá nhân – Nhóm 2- Lớp 
- HS thực hiện cá nhân- Chia sẻ nhóm 2 
 
- HS tính và so sánh:  
  (2 x 3) x 4 = 6 x 4 = 24       Và 2 x (3 x 4) = 2 x 12 = 24 
   
Vậy (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4) 
 
- HS tính giá trị của các biểu thức và 
nêu:  
(5 x 2) x 4 = 5 x (2 x 4) 
(4 x 5) x 6 = 4 x (5 x 6) 
 
 
 
- HS đọc bảng số.  
 
- 3 HS lên bảng thực hiện, mỗi HS thực 
hiện tính ở một dòng để hoàn thành 



 

 

c) để điền vào bảng.  
 
 
 
 
+Hãy so sánh giá trị của biểu thức (a x 
b) x c với giá trị của biểu thức a x (b x 
c) trong bảng? 
 - Ta có thể viết:  
           (a x b) x c = a x (b x c).  
   *KL: Vậy khi thực hiện nhân một 
tích hai số với số thứ ba ta có thể nhân 
số thứ nhất với tích của số thứ hai và 
số thứ ba.  

bảng  
 
 
 
 
+ Bằng giá trị của biểu thức a x (b x c).  
 
 
 
- HS đọc: (a x b) x c = a x (b x c).  
 
- HS đọc ghi nhớ.  
 
 

3. Hoạt động thực hành (18p) 
* Mục tiêu: Bước đầu biết vận dụng tính chất kết hợp của phép nhân trong thực 
hành tính.  
* Cách tiến hành 
 Bài 1a: HSNK làm cả bài 
Tính bằng hai cách theo mẫu.  
 - GV hướng dẫn bài tập mẫu theo SGK.  
- Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa (nếu 
cần) 
- GV chốt đáp án. 
 
 
 
 
 
 
*Giúp đỡ hs M1+M2 
 
 
Bài 2a: HSNK làm cả bài 
 
 
 
 
 
 
 
+ Dựa vào tính chất nào, em tính thuận 
tiện được? 
 

Cá nhân-Nhóm 2- Lớp 
 - HS làm cá nhân- Chia sẻ nhóm 2- 
Chia sẻ lớp  
 
 
Đ/a: 
a.   4 x 5 x 3   
   (4 x 5) x 3                        4  x (5 x 3) 
=     20 x 3                          = 4  x    15 
=      60                               =    60 
b.  3 x 5 x 6 
   (3 x 5) x 6                        3 x (5  x 6) 
=    15       x 6                      = 3 x    30 
=           90                           =     90 
 

Cá nhân – Lớp 
 
Đ/a: 
a.  13 x 5 x 2                          5 x 2 x 34                         
   = 13 x (5 x2)                  = (5 x 2) x 34                   
   =  13 x 10                       =     10 x 34                        
   = 130                              =       340                        
 
  + Dựa vào t/c giao hoán và kết hợp 
của phép nhân  
 

a b c (a x b) x c a x (b x c) 
3 4 5 (3 x 4) x5 = 60 3 x (4 x 5) = 60 
5 2 3 (5 x 2) x 3 = 30 5 x (2 x 3) = 30 
4 6 2 (4 x 6) x 2 = 48 4 x (6 x 2) = 48 

 



 

 

Bài 3 (bài tập chờ dành cho HS hoàn 
thành sớm) 
 
 
 
4. Hoạt động ứng dụng (1p) 
5. Hoạt động sáng tạo (1p) 

- HS  làm bài vào vở Tự học 
                    Bài giải 
Có tất cả số học sinh là:  
          8 x 15 x 2 = 240 (học sinh) 
                             Đáp số: 240 học sinh 
- Ghi nhớ tính chất giao hoán 
* Bài tập PTNL:(M3+M4) 
1. Một cửa hàng có 7 gian chứa muối, 
mỗi gian có 85 bao muối, mỗi bao muối 
nặng 5 yến. Hỏi cửa hàng có tất cả bao 
nhiêu ki-lô-gam muối? (Giải bằng hai 
cách). 
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LỊCH SỬ (VNEN) 

BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP (TIẾT 2) 
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LỊCH SỬ (CT HIỆN HÀNH) 

NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG 
I. MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức 
- Nêu được những lí do khiến Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La: vùng 
trung tâm của đất nước, đất rộng lại bằng phẳng, nhân dân không khổ vì ngập lụt. 
- Vài nét về công lao của Lý Công Uẩn: Người sáng lập vương triều Lý, có công 
dời đô ra Đại La và đổi tên kinh đô là Thăng Long. 
2. Kĩ năng 

- Chỉ được trên bản đồ vị trí của kinh đô Hoa Lư và Thăng Long 
- Lập được bảng so sánh về vị trí, địa thế của Hoa Lư và Thăng Long. 

3. Thái độ 
- Nêu cao lòng tự hào dân tộc, tự hào thủ đô Hà Nội đã có hơn 1000 năm văn hiến. 



 

 

4. Góp phần phát triển các năng lực 
- NL ngôn ngữ, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
   - GV: + Bản đồ hành chính Việt Nam. 
             + Phiếu học tập của HS. 
   - HS: SGK, bút dạ,... 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm. 
- KT:  Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:  

Hoạt  động của giáo viên Hoạt  động của học sinh 
1.Khởi động: (4p) 
+ Tình hình nước ta khi quân Tống xâm 
lược? 
+ Diễn biến của cuộc kháng chiến chống 
quân Tống xâm lược.  
+  Ý nghĩa của sự kiện lịch sử đó? 
 
- GV nhận xét, khen/ động viên. 

- TBHT điều hành lớp trả lời, nhận 
xét. 
+ Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con 
trưởng là Đinh Liễn. . .  
+ Đầu năm 981, quân Tống theo hai 
đường thuỷ và bộ. . .  
+ Cuộc kháng chiến chống quân 
Tống xâm lược thắng lợi. . .  

2.Bài mới: (30p) 
* Mục tiêu - Nêu được những lí do khiến Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại 
La. Vài nét về công lao của Lý Công Uẩn. 
* Cách tiến hành:Cá nhân-Nhóm-Lớp 
*HĐ1: Nhà Lý ra đời  
  - GV yêu cầu HS đọc SGK từ Năm 2005 
đến nhà Lý bắt đầu từ đây .  
+ Sau khi Lê Đại Hành mất, tình hình nước 
ta như thế nào?  
 
 
+Vì sao khi Lê Long Đĩnh mất, các quan 
trong triều lại tôn Lý Công Uẩn lên làm 
vua? 
 
 
 
+ Vương triều nhà Lý bắt đầu từ năm nào? 
*KL: Như vậy, năm 1009, nhà Lê suy tàn, 
nhà Lý tiếp nối nhà Lê xây dựng đất nước 
ta. Chúng ta cùng tìm hiểu về triều đại 
nhà Lý.  
Hoạt động 2: Nhà Lý rời đô ra Thăng 
Long:  

                   Nhóm 2 – Lớp 
- HS đọc thầm.  
 
+ Sau khi Lê Đại Hành mất, Lê Long 
Đĩnh lên làm vua. Nhà vua tính tình 
bạo ngược nên lòng người rất oán 
hận .  
+ Vì Lý Công Uẩn là một vị quan 
trong triều nhà Lê. Ông vốn là người 
thông minh, văn võ đều tài, đức độ 
cảm hóa được lòng người, khi Lê 
Long Đĩnh mất các quan trong triều 
lại tôn Lý Công Uẩn lên làm vua .  
+ Nhà Lý bắt đầu từ năm 1009 
 
 
 
 
Cá nhân –Nhóm 2- Lớp 
 



 

 

- GV đưa ra bản đồ hành chính miền Bắc 
Việt Nam rồi yêu cầu HS xác định vị trí 
của kinh đô Hoa Lư và Đại La (Thăng 
Long).  
  - GV yêu cầu HS dựa vào lược đồ và kênh 
chữ trong SGK đoạn: “Mùa xuân năm 
1010…. . màu mỡ này”, để lập bảng so 
sánh theo mẫu sau:  
 

Vùng đất 
Nội dung 
 so sánh  

 
Hoa Lư 

 
Đại La 

- Vị trí 
 
- Địa thế 

- Không phải 
trung tâm 
- Rừng núi hiểm 
trở, chật hẹp 

- Trung tâm 
đất nước 
- Đất rộng, 
bằng phẳng, 
màu mỡ 

  +Vua “Lý Thái Tổ suy nghĩ như thế nào 
mà quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại 
La?”.  
   
- GV: Mùa thu năm 1010, Lý Thái Tổ 
quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và 
đổi tên Đại La thành Thăng Long. Sau 
đó, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại 
Việt .  
  - GV giải thích từ “ Thăng Long” và 
“Đại Việt”: Theo truyền thuyết, khi vua 
tạm đỗ dưới thành Đại La có rồng vàng 
hiện lên ở chỗ thuyền ngự, vì thế vua đổi 
tên thành Thăng Long, có nghĩa là rồng 
bay lên. Sau đó năm 1054 vua Lý Thánh 
Tông đổi tên nước ta là Đại Việt.  
+Thăng Long dưới thời Lý được xây dựng 
như thế nào? 
   
 
3. Hoạt động ứng dụng (1p). 
- GV tổng kết và GD như lòng tự hào dân 
tộc, tự hào văn hiến 
4. Hoạt động sáng tạo (1p) 

- HS lên bảng xác định.  
 
 
 
- HS lập bảng so sánh (nhóm 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Vua thấy Đại La là vùng đất ở 
trung tâm, bằng phẳng, dân cư không 
khổ nì ngập lụt, muôn vật phong phú, 
tốt tươi. Ông nghĩ “Muốn cho con 
cháu đời sau xây dựng cuộc sống ấm 
no thì phải rời đô”.  
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
+ Thăng Long có nhiều lâu đài, cung 
điện, đền chùa. Dân tụ họp ngày 
càng đông và lập nên phố, nên 
phường.  
 
 
 
- Kể chuyện lịch sử về Lý Công Uẩn 
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Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2018 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ 

I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức  
- Nắm được một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ (đã, đang, sắp). 
2. Kĩ năng 
- Nhận biết và sử dụng được các từ đó qua các BT thực hành (2, 3) trong SGK.  
* HS năng khiếu: Biết đặt câu có sử dụng từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ. 
3. Thái độ 
- HS có ý thức sử dụng đúng các từ bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian cho câu 
4. Góp phần phát triển các năng lực 
- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn 
ngữ, NL thẩm mĩ. 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
- GV: + Bài tập 2a viết vào giấy khổ to và bút dạ.  
           + Bảng lớp viết sẵn 2 câu văn của BT 1  
- HS: vở BT, bút, ... 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm. 
- KT:  Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. Khởi động (3p) 
 
- GV giới thiệu và dẫn vào bài mới 

- TBVN điều hành lớp hát, vận động 
tại chỗ. 
 

2. Hoạt động thực hành:(30p) 
* Mục tiêu: Nắm được một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ (đã, đang, 
sắp). Nhận biết và sử dụng được các từ đó qua các BT thực hành (2, 3) trong SGK.  
* Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm-Cả lớp 
Bài 1: Các từ in đậm sau đây bổ sung ý 
nghĩa cho những....  
a.Trời ấm lại pha lành lạnh. Tết sắp 
đến. 
b. Rặng đào đã trút hết lá. 
 
+ Gạch chân dưới các động từ trong 
câu? 
+ Từ sắp bổ sung ý nghĩa gì cho động 
từ? 
 

Nhóm 2-Lớp 
- Hs đọc nội dung bài 
 
- HS thảo luận nhóm 2 và báo cáo trước 
lớp. 
 
+ động từ: đến, trút 
 
+ Từ sắp bổ sung ý nghĩa chỉ thời gian 
cho động từ. Nó gợi cho em biết đến 
những sự việc xảy ra ở tương lai gần. 



 

 

+ Từ đã bổ sung ý nghĩa gì cho động từ 
trút? Nó gợi cho em biết điều gì? 
 
*GV: Từ sắp, đã bổ sung ý nghĩa chỉ 
thời gian cho động từ chúng rất quan 
trọng vì cho biết sựu việc đó sắp diễn 
ra, đã diến ra hay đang diễn ra... 
* Chú ý hs M1+M2 
Bài 2: Em chọn từ nào trong ngoặc . . .  
 
- Kết luận, chốt đáp án. 
 
 
 
 
 
 
 
- GV giảng kĩ cho các em hiểu ý nghĩa 
thời gian của từng từ qua sự việc trong 
đoạn văn, đoạn thơ.  
  Bài 3:  
 
 
 
 
- Chốt lời giải đúng.  
 
 
- Gọi HS đọc lại truyện đã hoàn thành.  
 
 
 
 
 
 
 
 
+Tại sao lại thay “đã” bằng “đang” 
(bỏ từ “đã”, bỏ từ “sẽ”)? 
 
 
 
 

+ Từ đã bổ sung ý nghĩa thời gian cho 
động từ trút? Nó gợi cho em biết đến 
những sự việc đã hoàn thành rồi. 
 
 
 
 
 

Nhóm 4 – Lớp 
-HS thảo luận nhóm 4 làm bài. Nhóm 
nào làm xong trước báo cáo kết quả. Các 
nhóm khác nhận xét, bổ sung để hoàn 
thành bài tập.  
Đ/á: 
* Thứ tự từ cần điền:  
a. Đã.  
b. Đã, đang, sắp.  
- HS giải thích tại sao mình lại điền như 
vậy. 
  
 

Cá nhân-Nhóm đôi-Lớp 
 
- Gọi HS đọc yêu cầu và truyện vui. 
 - HS làm cá nhân- Trao đổi nhóm 2- 
Báo cáo trước lớp 
Đ/á: 
+ Đã thay bằng đang, bỏ từ đang, bỏ sẽ 
hoặc thay sẽ bằng đang.  
- 2 HS đọc lại.  

Đãng trí 
   Một nhà bác học đang làm việc trong 
phòng. Bỗng nhiên người phục vụ bước 
vào, nói nhỏ với ông:  
   - Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư 
viện của ngài.  
   Giáo sư hỏi:  
   - Nó đọc gì thế? (nó đang đọc gì thế?) 
+ Thay “đã bằng đang” vì nhà bác học 
đang làm việc trong phòng làm việc.  
+ Bỏ từ “đang” vì người phục vụ đi vào 
phòng rồi mới nói nhỏ với giáo sư.  
+ Bỏ từ “sẽ” vì tên trộm đã lẻn vào 
phòng rồi.  



 

 

+ Truyện đáng cười ở điểm nào? 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hoạt động ứng dụng (1p) 
 
4. Hoạt động sáng tạo (1p) 

+ Truyện đáng cười ở chỗ vị giáo sư rất 
đãng trí. Ông đang tập trung làm việc 
nên được thông báo có  trộm lẽn vào thư 
viện thì ông chỉ hỏi tên trộm đọc sách 
gì? Ông nghĩ vào thư viện chỉ để đọc 
sách mà quên rằng tên trộm đâu cần đọc 
sách. Nó chỉ cần những đồ đạc quý giá 
của ông.  
- Ghi nhớ các từ bổ sung ý nghĩa thời 
gian cho động từ. 
- Đặt câu có từ bổ sung ý nghĩa chỉ thời 
gian cho động từ 
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TOÁN 

Tiết 53: NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức 
-  Biết cách nhân với số có tận cùng là chữ số 0; vận dụng để tính nhanh, tính 
nhẩm. 
 2. Kĩ năng 
- Hs biết cách thực hiện thành thạo nhân với số có tận cùng là chữ số không. 
3. Thái độ 
-  Tích cực, tự giác học bài, trình bày bài sạch sẽ, khoa học 
4. Góp phần phát triển các kĩ năng 
- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic. 
* BT cần làm: Bài 1, bài 2 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
   - GV: Phiếu nhóm 
   - HS:  SGk, bút 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Quan sát, hỏi - đáp,  thảo luận nhóm. 
- KT:  đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. HĐ khởi động (3p) 
- Nêu tính chất kết hợp của phép nhân 

- HS nêu 



 

 

- GV dẫn vào bài 
2. Hình thành kiến thức (15p) 
* Mục tiêu: Biết cách nhân với số có tận cùng là chữ số 0; vận dụng để tính 
nhanh, tính nhẩm 
* Cách tiến hành 
*Phép tính :1324 x 20=? 
 
  + 20 có chữ số tận cùng là mấy? 
  + Tách 20 thành tích của 10 
  - Viết lại phép tính bài đã cho 
 
  - Hãy tính giá trị của 1324 x (2 x 10) 
 
 
 
+ Vậy 1324 x 20 bằng bao nhiêu? 
+ 2648 là tích của các số nào? 
+ Nhận xét gì về số 2648 và 26480? 
 
+  Số 20 có mấy chữ số 0 ở tận cùng? 
+ Vậy khi thực hiện nhân 1324 x 20 
chúng ta làm như thế nào? 
  - Hãy đặt tính và thực hiện tính  
                 1324 x 20.  
- GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện 
phép nhân của mình.  
 
   * Phép nhân 230 x 70 = ? 
  - GV viết lên bảng phép nhân  
               230 x 70.  
 - Hãy tách số 230 thành tích của một 
số nhân với 10.  
  - GV yêu cầu HS tách tiếp số 70 
thành tích của một số nhân với 10.  
  - Vậy ta có:  
          230 x 70 = (23 x 10) x (7 x 10) 
  - GV: Hãy áp dụng tính chất giao 
hoán và kết hợp của phép nhân để tính 
giá trị của biểu thức (23 x 10) x (7 x 
10).  
+ 161 là tích của các số nào? 
+ Nhận xét gì về số 161 và 16100? 
 
+ Số 230 có mấy chữ số 0 tận cùng? 

 Cá nhân – Lớp. 
- HS đọc phép tính.  
+ Là 0.  
+ 20 = 2 x 10 = 10 x 2.  
- HS viết lại phép tính:  
1324 x 20 = 1324 x (2 x 10) 
- HS làm cá nhân- Chia sẻ trước  lớp 
1324 x (2 x 10) = (1324 x 2) x 10  
                          = 2648 x 10 
                          = 26480 
+ 1324 x 20 = 26480.  
+ 2648 là tích của 1324 x 2.  
+ 26480 chính là 2648 thêm một chữ số 0 
vào bên phải.  
+ Có một chữ số 0 ở tận cùng.  
+ Ta chỉ thực hiện 1324 x 2 rồi viết thêm 
một chữ số 0 vào bên phải tích 1324 x 2.  
 
- HS làm cá nhân- Chia sẻ trước lớp  
- Nêu cách thực hiện phép tính: Nhân 
1324 với 2, được 2648. Viết thêm một 
chữ số 0 vào bên phải 2648 được 26480 
 
- HS đọc phép nhân.  
- HS nêu: 230 = 23 x 10.  
 
- HS nêu: 70 = 7 x 10.  
 
 
 
- HS làm cá nhân- Chia sẻ trước lớp:  
    (23 x 10) x (7 x 10) 
= (23 x 7)x (10 x 10) 
= 161 x 100 = 16100 
+ 161 là tích của 23 x 7 
+ 16100 chính là 161 thêm hai chữ số 0 
vào bên phải.  
+ Có một chữ số 0 ở tận cùng.  
+ Có một chữ số 0 ở tận cùng.  



 

 

  + Số 70 có mấy chữ số 0 tận cùng? 
  + Vậy cả hai thừa số của phép nhân 
230 x 70 có tất cả mấy chữ số 0 ở tận 
cùng? 
  +Vậy khi thực hiện nhân 230 x 70 ta 
làm thế nào?  
- Hãy đặt tính và thực hiện tính  
                           230 x 70.  
- GV yêu cầu HS nêu cách thực hiện 
phép nhân của mình.  
* Chú ý giúp đỡ HS M1 

+ Có hai chữ số 0 ở tận cùng.  
 
 
+Ta chỉ việc thực hiện 23 x 7 rồi viết 
thêm hai chữ số 0 vào bên phải tích 23 x7.  
- HS làm cá nhân-Chia sẻ trước lớp  
- HS nêu: Nhân 23 với 7, được 161. Viết 
thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161 được 
16100.  

3. HĐ thực hành (18p) 
* Mục tiêu: Hs biết cách thực hiện thành thạo nhân với số có tận cùng là chữ số 0 
* Cách tiến hành: 
Bài 1: Đặt tính rồi tính.  
- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài 
tập. 
 
- Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa (nếu 
cần) 
- GV chốt đáp án. 
- Củng cố cách đặt tính và thực hiện 
phép tính... 
* Chú ý giúp đỡ hs M1+M2 
Bài 2: Tính 
- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài 
tập. 
- GV chốt đáp án, nhận xét, đánh giá 
vở của HS 
 
 
 
- Củng cố cách tính và thực hiện phép 
tính... 
* HS M3+M4 thực hiện nhẩm nhanh 
Bài 3 +bài 4 (BT chờ dành cho HS 
hoàn thành sớm) 
 
 
 
 
 
 
 

Cá nhân-Nhóm 2- Lớp 
- Thực hiện theo YC của GV.  
- HS làm cá nhân- Chia sẻ nhóm 2 – Chia 
sẻ lớp. 
Đ/a: 
   1342         13 546                   5 642 
   x  40      x        30                   x  200                         
53 680        406 380             1 128 400 
 

Cá nhân- Lớp 
- HS làm cá nhân vào vở 
 
 
Đ/a: 
1 326 x 300 = 397 800 
3 450 x 20 = 69 000 
1 450 x 800 = 1 160 000 
     1 326                   3450               1450 
    x  300                   x  20              x 800 
 397 800                69 000         1160000 
 
                                   
- HS làm bài vào vở Tự học 
Bài 3:  30 bao gạo nặng là:  
                     30 x 50 = 1500 (kg) 
            40 bao ngô nặng là:  
                     40 x 60 = 2400 (kg) 
             Xe đó chở tất cả là:  
                   1500 + 2400 = 3900 (kg) 
                                 Đáp số: 3 900 kg 



 

 

- Chốt cách tính diện tích hình chữ 
nhật 
 
 
 
4. Hoạt động ứng dụng (1p) 
5. Hoạt động sáng tạo (1p) 

Bài 4:   Chiều dài tấm kính là: 
                 30 x 2 = 60 (cm) 
               Diện tích tấm kính là: 
                 30 x80 = 1800 (cm2) 

                    Đáp số: 1800 cm2 

- Ghi nhớ cách nhân nhẩm. 
- Giải bài tập 3 bằng cách khác                       
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ĐẠO ĐỨC 

THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I 
I.MỤC TIÊU:   
 1. Kiến thức 
-  Ôn lại các kiến thức từ bài 1 đến bài 5 
2. Kĩ năng 
- Giúp HS củng cố các kĩ năng giao tiếp hằng ngày với bạn bè, thầy cô. Biết lắng 
nghe và bày tỏ ý kiến với người thân, thầy cô các việc xảy ra đối với mình.  
3. Thái độ 
- Có ý thức thực hiện theo bài học 
4. Góp phần phát triển các năng lực 
- NL tự học, NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, sáng tạo 
I. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng 
   - GV: Phiếu học tập. 
   - HS: SGK, thẻ bày tỏ ý kiến 
2. Phương pháp, kĩ thuật 
- PP: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, trò chơi,  đóng vai. 
- KT: động não, tia chớp, chia sẻ nhóm 2 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC:  

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 

1.Khởi động: (5p) 
 

- TBVN điều hành lớp hát, vận 
động tại chỗ 

2.Hình thành KT mới (15p) 
* Mục tiêu: - Giúp HS củng cố các kĩ năng giao tiếp hằng ngày với bạn bè, thầy 
cô. Biết lắng nghe và bày tỏ ý kiến với người thân, thầy cô về các việc xảy ra đối 
với mình.  


